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Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ cơ sở: Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị 

Quảng Bình 

- Địa chỉ: Số 01 Hoàng Văn Thái, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Bình. 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Đức Thái – Chức vụ: Chủ tịch 

HĐQT 

- Điện thoại: 02323820374 

- Fax:02323 889279 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:3100488562, đăng ký lần đầu ngày 

12 tháng 08 năm 2009, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày27 tháng 04 năm 2018 do 

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Bình cấp. 

2. Tên cơ sở: Bãi rác chung Đồng Hới – Bố Trạch 

- Địa điểm: tại thửa đất số 468, tờ bản đồ số 01 thôn 10, xã Lý Trạch, huyện 

Bố Trạch. Các phía tiếp giáp cơ sở như sau: 

+ Phía Đông giáp vườn cây bạch đàn; 

+ Phía Nam giáp vườn cây bạch đàn và Công ty TNHH Phát triển Dự án Việt 

Nam; 

+ Phía Tây giáp Công ty TNHH Phát triển Dự án Việt Nam và khu phụ trợ 

của bãi rác; 

+ Phía Bắc giáp vườn cây bạch đàn. 

 

(Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kèm theo sau phần phụ lục) 

Rừng Bạch 

đàn 

Rừng Bạch 

đàn 

Công ty 

TNHH EVN 
Hồ xử lý 

nước thải 

Bãi rác Lý Trạch 
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- Văn bản pháp lý liên quan: 

+ Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh về việc 

cho Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình chuyển hình 

thức từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền hàng năm tại xã 

Lý Trạch, huyện Bố Trạch. 

+ Quyết định số 3096/QĐ-UB ngày 08/11/2001 của UBND tỉnh về việc giới 

thiệu địa điểm bãi rác chung Đồng Hới – Bố Trạch và giao cho Dự án Phát triển 

Đô thị Đồng Hới làm chủ đầu tư. 

+ Quyết định số 3291/QĐ-UB ngày 16/12/2002 của UBND tỉnh Quảng Bình 

về việc phê chuẩn Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án “Xây dựng bãi rác 

chung Đồng Hới – Bố Trạch”. 

+ Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2005 của UBND tỉnh 

Quảng Bình về việc Phê duyệt lại dự án đầu tư xây dựng công trình Bãi rác chung 

Đồng Hới – Bố Trạch. 

+ Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 17 tháng 03 năm 2010 của UBND tỉnh 

Quảng Bình về việc phê duyệt báo cáo Đánh giá tác động môi trường cho hợp 

phần 2-3 thuộc Dự án vệ sinh môi trường TP. Đồng Hới (Trạm xử lý nước thải 

Đức Ninh – TP. Đồng Hới). 

+ Quyết định số 2926/QĐ-UBND  ngày 20 tháng 10 năm 2014 của UBND 

tỉnh Quảng Bình về việc cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho Công ty 

TNHH một thành viên Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình (Bãi rác chung 

Đồng Hới – Bố Trạch). 

+ Quyết định số 4509/QĐ-UBND ngày 27/11/2020 về việc phê duyệt Báo cáo 

Kinh tế - Kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Lắp đặt máy cấp khí 

tại đầm nhân tạo khu xử lý nước rỉ rác bãi rác chung Đồng Hới – Bố Trạch. 

- Quy mô của cơ sở: Tổng vốn đầu tư: 14.092.625.124 đồng (nguồn vốn Do 

Chính phủ Thụy Sĩ tài trợ và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam). Thuộc nhóm 

C theo Luật đầu tư công năm 2019. 

Dự án thuộc nhóm II theo phụ lục IV, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

3.1 Công suất hoạt động của cơ sở:  

- Công suất thiết kế của Dự án: 85 tấn/ngày; tuổi thọ trong thời gian 30 năm 

(từ năm 2008 đến năm 2038). 

- Tổng diện tích của bãi rác: 179.238,4m3. 

- Tổng sức chứa: 930.750 tấn ≈ 1.861.500m3 (1 tấn ≈ 2m3).  

- Theo tình hình báo cáo thực tế của Công ty Cổ phần Môi trường và Phát 

triển Đô thị Quảng BìnhTrung bình mỗi ngày tiếp nhận khoảng 75 tấn rác thải. 
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3.2. Công nghệ hoạt động của cơ sở 

Quy trình hoạt động của Bãi rác chung Đồng Hới – Bố Trạch được mô tả như 

sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

* Thuyết minh quy trình 

Bãi rác tiếp nhận rác thải của thành phố Đồng Hới và huyện Bố Trạch, xe 

chuyên dùng chở rác sẽ được cân ở trạm cân, nhân viên trực tại trạm cân sẽ nhập 

số liệu (họ tên người lái xe, biển số xe, loại rác thải, thời gian vận chuyển rác) cân 

khối lượng rác của từng xe hàng ngày. Sau đó xe chở rác sẽ đổ rác tại ô chôn lấp 

theo vị trí quy định có cắm cờ định vị và theo sự hướng dẫn của nhân viên kỹ 

thuật. 

Tại các ô chôn lấp, đáy bãi rác chôn lấp được lót bằng lớp màng sét tổng hợp 

và thành xung quanh bãi rác được lót bằng HDPE nhằm ngăn không cho nước rác 

thấm vào trong đất làm ô nhiễm nguồn nước ngầm. 

Hàng ngày, xe san ủi rác sẽ san ủi đều sau khi xe đổ rác và xe san ủi sẽ tiếp 

tục đầm nén rác nhiều lần theo từng lớp, khoảng 4 đến 5 lượt sẽ làm giảm lượng 

rác bị gió thổi bay và tránh ứ đọng nước, chiều dày ép rác không quá 30cm. 

Tiến hành phun, rắc hóa chất, chế phẩm sinh học xử lý rác thải (chế phẩm 

sinh học EM, Bokashi, hóa chất diệt ruồi, vôi bột)và được ghi vào nhật ký hàng 

ngày. 

Rác thải (phế thải) 

Trạm cân 

Ô chôn lấp 

San ủi và đầm nén rác 

Lấp đất phủ rác 

Chuyển Ô chôn lấp 

khác 

Trồng cỏ, lắp đặt hệ 

thống thu khí khi đạt 

độ cao thiết kế 

Xử lý hóa chất: EM, 

Bokashi, thuốc diệt 

ruồi, vôi bột 
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Sau khi đạt độ cao đầm nén rác 2m của mỗi ô chứa rác sẽ tiến hành đổ đất 

phủ rác với độ dày 0,2m; độ đầm chặt K=0,85. Đất này được lấy từ khu vực dự trữ 

trong quá trình đào ô chôn rác xung quanh bãi rác. Việc phủ rác sẽ giảm sinh vật 

gây bệnh, giảm mùi hôi, kiểm soát rác bay rải rác xung quanh và giảm lượng nước 

ngấm vào rác. Khi ô chôn lấp rác đã đầy sẽ chuyển qua ô chôn lấp khác và khi đạt 

được cao độ cao theo thiết kế sẽ tiến hành lấp đất và trồng cỏ. 

4. Nhu cầu nguyên liệu, điện năng, hóa chất, cung cấp điện nước của cơ 

sở 

4.1. Nhu cầu nguyên, nhiên liệu, hóa chất 

Nhu cầu nguyên, nhiên liệu, hóa chất trong quá trình hoạt động của cơ sở 

được tổng hợp ở bảng sau: 

Bảng 1: Các loại nhiên liệu, hóa chất sử dụng trong hoạt động chính  

của Cơ sở 

TT Tên danh mục Công đoạn sử dụng 
Số lượng trung 

bình /tháng 

1 Dầu Điezel 
Cấp cho các xe xử lý rác hoạt 

động 
200 lít 

2 
Chế phẩm vi sinh 

EM 

Khử mùi, đẩy nhanh phân hủy 

chất hữu cơ 
1.480 lít 

3 Chế phẩm Bokashi 
Đẩy nhanh phân hủy chất hữu 

cơ 
900 kg 

4 
Hóa chất diệt côn 

trung 

Diệt ruồi, muỗi và côn trùng có 

hại 
1 lít 

5 Vôi bột Khử khuẩn 585 kg 

(Ghi chú: Nhiên liệu, hóa chất tùy thuộc vào khối lượng rác thải tiếp nhận, để 

sử dụng lượng nhiên liệu hóa chất đảm bảo quy định) 

Nguồn: Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình 

4.2. Nhu cầu sử dụng điện nước và nguồn cung cấp 

a. Nhu cầu sử dụng điện 

- Nguồn điện tại Cơ sở chủ yếu phục vụ cho hoạt động sinh hoạt của công 

nhân tại nhà điều hành, trạm cân, sử dụng các bơm xịt rửa và các thiết bị phục vụ 

hoạt động xử lý nước thải. Nhu cầu sử dụng điện của Cơ sở được xác định dựa trên 

hóa đơn sử dụng điện thực tế hàng tháng tại Cơ sở, cụ thể như sau: 

+ Lượng nước sử dụng trung bình: 100kWh/tháng; 

- Nguồn cung cấp điện của Cơ sở được lấy từ lưới điện của khu vực bằng 

đường dây trên không 22kV và trạm biến áp. 

b. Nhu cầu sử dụng nước 
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- Nguồn nước dùng để cấp cho hoạt động của Cơ sở được lấy từ nguồn nước 

giếng khoan tại khu vực phụ trợ. Nước cấp phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của cán 

bộ, nhân viên; hoạt động rửa xe và pha chế hóa chất. Đây cũng là nguồn nước dự 

phòng cho hoạt động chữa cháy khi có hỏa hoạn xảy ra. 

- Lượng nước cấp của Cơ sở được xác định dựa trên lượng nước sử dụng thực 

tế hàng tháng tại Cơ sở. Nhu cầu sử dụng nước cấp của Cơ sở cụ thể như sau: 

+ Lượng nước sử dụng trung bình: 6,9m3/ngày đêm; 

+ Lượng nước sử dụng lớn nhất: 10,5m3/ngày đêm. 

5. Các thông tin liên quan khác 

a) Quy mô: Bãi rác chung Đồng Hới - Bố Trạch được xây dựng trên khu đất 

có diện tích 179.238,4 m2 với các hạng mục sau:  

+ Nhà điều hành; 

+ Trạm cân; 

+ Cầu rửa xe;  

+ Gara ô tô; 

+ Đường nội bộ; 

+ Khu vực chôn lấp rác thải sinh hoạt; 

+ Khu vực chôn lấp chất thải nguy hại; 

+ Hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn; 

+ Hệ thống thu gom nước rỉ rác; 

+ Hệ thống xử lý nước rỉ rác; 

+ Các công trình phụ trợ khác. 

Số cán bộ, nhân viên làm việc tại Cơ sở là 07 người. 

b) Thời gian hoạt động: Bãi rác hoạt động từ năm 2008. 

c) Hiện trạng: Hiện tại Công ty đã lấp đất phủ rác toàn bộ diện tích Bãi rác 

lớp thứ 5. 

d) Trang thiết bị, máy móc và nhiên liệu sử dụng trong quá trình hoạt 

động 

Trang thiết bị, máy móc và nhiên liệu sử dụng trong quá trình hoạt động của 

cơ sở được tổng hợp ở bảng sau: 

Bảng 2: Các loại trang thiết bị, máy móc của Cơ sở 

TT Tên máy móc, thiết bị Số lượng Công dụng 

1 Xe ủi 01 chiếc Chôn lấp rác 

2 Xe phun hóa chất 01 chiếc Phun các loại hóa chất 

3 Xe xúc lật 01 chiếc Chôn lấp rác 
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4 Máy đầm chân cừu 01 chiếc Đầm nén rác 

5 Trạm cân điện tử 01 trạm Cân rác 

6 Máy phát điện 01 cái Cấp điện 

7 Máy bơm nước 01 cái Cấp nước sinh hoạt 

8 Quạt điện 03 cái Phục vụ văn phòng 

9 Tivi 01 cái Phục vụ văn phòng 

10 Máy in 01 máy Phục vụ văn phòng 

11 Máy vi tính 01 máy Phục vụ văn phòng 

12 Bàn ghế 01 bộ Phục vụ văn phòng 

Nguồn: Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình 
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Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI 

CỦA MÔI TRƯỜNG 

 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc 

gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

Quảng Bình được tái lập và phát triển mạnh mẽ trong những năm của thập 

niên 90. Cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, quá trình đô thị hóa, việc 

giải quyết chất thải nói chung và chất thải rắn nói riêng đang trở thành mối quan 

tâm của tỉnh nhà, đặc biệt đối với thành phố Đồng Hới cần thiết phải xây dựng một 

bãi rác chôn lấp hợp vệ sinh để thu gom và xử lý lượng rác thải sinh hoạt phát sinh 

lớn. Thời điểm đó, thực hiện theo quyết định số 152/1999/QĐ-TTg ngày 10/7/1999 

về việc phê duyệt chiến lược quản lý rác thải tại các đô thị và khu công nghiệp Việt 

Nam đến năm 2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3096/QĐ-UBND ngày 08 

tháng 11 năm 2001 của UBND tỉnh về giới thiệu địa điểm bãi rác chung Đồng Hới 

– Bố Trạch và giao cho Dự án phát triển Đô thị làm chủ dự án đầu tư. 

Từ khi hoạt động năm 2008 đến nay, bãi rác chung xã Lý Trạch – Đồng Hới 

hoạt động có hiệu quả dưới sự quản lývà vận hành của Công ty Cổ phần Môi 

trường và Phát triển đô thị Quảng Bình, tỷ lệ thu gom tại thành phố Đồng Hới đạt 

95,62%, Bố Trạch >80%, góp phần bảo vệ môi trường xử lý ô nhiễm môi trường 

do chất thải rắn sinh hoạt gây ra, qua đó đảm bảo cho sự phát triển bền vững, đồng 

thời góp phần thực hiện thành công Quyết định số 2149/QĐ-TTg ngày 17/12/2009 

của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về quản lý chất 

thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050. 

Cơ sở còn phù hợp với các Quy hoạch sau: 

- Quyết định số 952/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng 

Bình đến năm 2020; 

- Quyết định số 2738/QĐ-UBND ngày 1 tháng 11 năm 2013 của UBND tỉnh 

Quảng Bình về Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Quảng Bình đến năm 2020; 

- Quyết định số 3126/QĐ-UBND ngày 19/09/2018 của UBND tỉnh Quảng 

Bình về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Quảng 

Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Trong quá trình đi vào hoạt động, lưu lượng nước thải đưa ra môi trường thời 

điểm lớn nhất khoảng117m3/ngày. 

Nguồn tiếp nhận nước thải của Dự án là khe Trại gà cách dự án khoảng 1,2km 

về phía Đông Nam. 

Nguồn tiếp nhận nước thải này chưa được tỉnh công bố sức chịu tải theo quy 

định của pháp luật về Bảo vệ môi trường nên chưa có cơ sở để đánh giá sức chịu 
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tải từ nguồn thải của dự án đối với nguồn tiếp nhận nước thải là khe Trại gà, công 

bố sức chịu tải theo quy định của Luật bảo vệ môi trường. Vì vậy, chủ dự án cam 

kết thu gom và xử lý nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động, đảm bảo nước 

thải sau xử lý, chất lượng nước thải đạt tiêu chuẩn cho phép QCVN 

25:2009/BTNMT – Quy chuẩn quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp CTR – cột 

B1trước khi thải ra môi trường. 
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Chương III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH BIỆN PHÁP BẢO VỆ 

 MÔI TRƯỜNG CƠ SỞ 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

* Khu vực phụ trợ:Nước mưa chảy tràn tại khu vực phụ trợ sẽ theo độ dốc địa 

hình chảy về khu vực thấp trũng phía Tây khu phụ trợ. 

* Nước mưa tại khu vực chôn lấp:Nước mưa tại khu vực các ô chưa chôn lấp 

rác sẽ theo 02 ống HPDE D200, có đục lỗ, chạy dọc theo bãi chôn lấp, chiều dài 

mỗi ống khoảng 300m, cứ 20m lại có 1 hố ga kích thước 1,3x1,3x2,25m, dẫn nước 

mưa chảy về 02 hố ga thu gom kích thước BxH=1,8x2,5m. Từ 02 hố ga này nước 

mưa theo tuyến ống BTLT D800, tổng chiều dài khoảng 100m về hố ga thu gom 

kích thước BxH=1,8x2,5m, sau đó theo ống BTLT D800 chảy về tuyến thoát nước 

mưa 02 rồi thoát về khu vực thấp trũng phía Đông và phía Nam khu chôn lấp chất 

thải rắn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nước mưa chảy tràn 

ở khu vực phụ trợ 
Theo độ dốc  

địa hình 

Khu vực thấp trũng 

phía Tây khu phụ trợ 

Nước mưa ở các ô 

chưa chôn lấp rác 

Hệ thống ống và 

hố ga thu gom 

nước mưa 

Khu vực thấp trũng 

phía  Đông và phía 

Nam khu chôn lấp 

chất thải rắn 

Tuyến thoát nước 

mưa số 02 

Đấu nối 

Ống HPDE D200 

Hố ga 
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* Nước mưa từ khu vực xung quanh:Để hạn chế lượng nước mưa chảy tràn từ 

các khu vực xâm nhập vào bãi chôn lấp, cơ sở đã xây dựng hệ thống rãnh thoát 

nước bao quanh bãi chôn lấp kết cấu mương bê tông được xây bằng các tấm lát bê 

tông bao gồm: 

- Tuyến thoát nước mưa số 1: là đoạn mương nằm ở phía Bắc bãi rác mục 

đích thu gom toàn bộ nước mưa chảy tràn khu vực đồi núi phía Bắc và phía Đông 

đổ về. Đoạn mương từ 14 – 15A có kết cấu mương hở, đáy bê tông đá 1x2, thành 

xây gạch, kích thước B800, chiều dài 250,8m, độ dốc 0,1%, cứ 3m bố trí một giằng 

chống BTCT. Sau đó, tiếp tục theo rãnh nước hở lát tấm bê tông, kích thước đáy 

0,4m, miệng 1,2m, sâu 0,4m, chiều dài khoảng 650m rồi thoát ra môi trường theo 

địa hình khu vực phía Nam dự án theo phương thức tự chảy. 

- Tuyến thoát nước mưa số 2: là đoạn mương nằm ở phía Tây bãi rác mục 

đích thu gom toàn bộ nước mưa chảy tràn khu vực phía Tây đổ về. Kết cấu rãnh 

nước hở lát tấm bê tông, kích thước đáy 0,4m, miệng 1,2m, sâu 0,4m, chiều dài 

khoảng 500m rồi thoát ra môi trường theo địa hình khu vực phía Nam dự án theo 

phương thức tự chảy. 

 

Sơ đồ tuyến thoát nước mưa số 1 và số 2 

Tuyến mương thoát nước mưa số 3: Đoạn mương từ cọc B – 7, có kết cấu 

mương hở, đáy bê tông đá 1x2, thành xây gạch, kích thước B500, chiều dài 97,8m, 

độ dốc từ 0,1 – 2,48%, cứ 3m bố trí một giằng chống BTCT. Sau đó theo cống hộp 

BTCT, kích thước B500x500, chiều dài L=8m, băng qua tuyến đường xung quanh 

bãi chôn lấp đấu nối vào tuyến thoát nước mưa số 1. 

Tuyến thoát nước mưa số 4: Đoạn mương từ cọc D-D3, có kết cấu mương hở, 

đáy bê tông đá 1x2, thành xây gạch, kích thước B500, chiều dài 114m, độ dốc từ 

3,76 – 4%, cứ 3m bố trí một giằng chống BTCT. Sau đó theo cống hộp BTCT, 

kích thước B500x500, chiều dài L=7m, băng qua tuyến đường xung quanh bãi 

chôn lấp đấu nối vào hố ga D4, tiếp tục tự chảy vào hố ga D5 bằng mương bê tông 

Tuyến thoát nước 

mưa số 01 

Tuyến thoát nước 

mưa số 02 

Thoát ra môi trường 

theo địa hình 

Thoát ra môi trường 

theo địa hình 
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B500, chiều dài 15,5m, độ dốc 0,5%. Từ hố ga D5, nước mưa theo cống hộp 

BTCT, kích thước B750x750, chiều dài L=14m, băng qua tuyến đường xung 

quanh bãi chôn lấp đấu nối vào tuyến thoát nước mưa số 2. 

Tuyến thoát nước mưa số 5: Đoạn mương từ cọc 5-D5, có kết cấu mương hở, 

đáy bê tông đá 1x2, thành xây gạch, kích thước B500, chiều dài 168,3m, độ dốc từ 

0,5 – 0,96%, cứ 3m bố trí một giằng chống BTCT. Từ hố ga D5, nước mưa theo 

cống hộp BTCT, kích thước B750x750, chiều dài L=14m, băng qua tuyến đường 

xung quanh bãi chôn lấp đấu nối vào tuyến thoát nước mưa số 2. 

 

Sơ đồ tuyến thoát nước mưa 

 

 

 

 

Với phương án thu gom như trên, toàn bộ lượng nước mưa trong khuôn viên 

của Cơ sở được thu gom và tiêu thoát triệt để về khu vực thấp trũng phía Đông và 

phía Nam theo phương thức tự chảy, sau đó theo hiện trạng địa hình thoát về khe 

Trại Gà, không có hiện tượng ứ đọng hay ngập úng cục bộ; không có hiện tượng 

nước mưa chảy tràn xâm nhập vào nước thải. 

1.2. Thu gom, thoát nước thải 

a) Khối lượng nước thải phát sinh 

Theo tính chất sử dụng nước của Cơ sở, lượng nước thải phát sinh từ quá trình 

hoạt động của Cơ sở được xác định như sau: 

* Nước thải sinh hoạt 

Theo tính chất sử dụng nước, lượng nước thải sinh hoạt phát sinh chiếm 

khoảng 80% lượng nước cấp sử dụng. Ta có lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại 

Cơ sở như sau: 

- Lượng nước thải sinh hoạt trung bình: 

Nước mưa chảy tràn 

ở các khu vực xung 

quanh 

Hệ thống mương 

bê tông  

Thoát theo địa hình 

phía Nam theo tuyến 

số 01 và 02. 

Tuyến thoát nước 

mưa số 03 (cọc B-7) 

Đấu nối vào tuyến 

01 

Tuyến thoát nước mưa 

số 05 (cọc 5-D5) 

Tuyến thoát nước mưa 

số 05 (cọc D-D5) 

Đấu nối vào tuyến 

02 
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QTshTB = 80%QCshTB = 0.9*80% = 0,7(m3/ngày đêm) 

Trong đó: 

+ Lượng nước thải đen trung bình là: 

QTđenTB = 20%QTshTB = 0,7*20% ≈ 0,15(m3/ngày đêm) 

+ Lượng nước thải xám trung bình là: 

QTxámTB = QTshTB - QTđenTB = 0,7- 0,15 = 0,55(m3/ngày đêm) 

- Lượng nước thải sinh hoạt lớn nhất: 

QTshMax = 80%QCshMax = 1,5*80% = 1,2(m3/ngày đêm) 

Trong đó: 

+ Lượng nước thải đen lớn nhất là: 

QTđenMax = 20%QTshMax = 1,2*20% ≈ 0,25(m3/ngày đêm) 

+ Lượng nước thải xám lớn nhất là: 

QTxámMax = QTshMax - QTđenMax = 1,2 - 0,25 = 0,95(m3/ngày đêm 

* Nước thải phát sinh từ hoạt động xịt rửa xe chở rác 

Theo tính chất sử dụng nước, lượng nước thải phát sinh từ hoạt động xịt rửa 

xe chở rác tương đương lượng nước cấp sử dụng. Ta có lượng nước thải từ hoạt 

động xịt rửa xe chở rác phát sinh tại Cơ sở như sau: 

- Lượng nước thải phát sinh từ hoạt động xịt rửa xe chở rác trung bình: 

QTrxTB = QCrxTB = 3(m3/ngày đêm) 

- Lượng nước thải phát sinh từ hoạt động xịt rửa xe chở rác lớn nhất: 

QTrxMax = QCrxMax = 4(m3/ngày đêm) 

* Nước thải phát sinh từ khu vực chôn lấp rác (nước rỉ rác) 

Nước rỉ rác được hình thành khi độ ẩm của rác vượt quá độ giữ nước. Trong 

hầu hết các bãi chôn lấp, nước rỉ rác bao gồm lượng chất lỏng chuyển vào bãi chôn 

lấp từ các nguồn bên ngoài như nước mưa và nước tạo thành trong quá trình phân 

hủy rác. Tổng lượng nước rỉ rác từ các ô chôn lấp được tính theo công thức sau: 

Q = M*(W1 –W2) + [P *(1-R) - E]*A = 35%M + (0,85P - E)*A       (CT1)                        

Trong đó: 

- Q: Lưu lượng nước rỉ rác sinh ra trong bãi chôn lấp (m3/ngày);  

- M: Khối lượng rác chôn lấp mỗi ngày ở cuối giai đoạn thiết kế (m3/ngày); 

- W1: Độ ẩm rác trước khi nén: 60%; 

- W2: Độ ẩm của rác sau khi nén: 25%; 

- P: Lượng mưa ngày (m/ngày); 

- R: Hệ số thoát nước bề mặt: 0,15; 
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- E: Lượng nước bốc hơi: 0,005m/ngày; 

- A: Diện tích công tác mỗi ngày ở ô chôn lấp rác ở cuối giai đoạn thiết kế 

(m2/ngày); 

(Theo Giáo trình Quản lý và xử lý chất thải rắn, PGS.TS Nguyễn Văn Phước, 

Nhà xuất bản xây dựng Hà Nội – 2014). 

* Lượng nước rỉ rác phát sinh trung bình: 

Hiện tại, trung bình mỗi ngày, Cơ sở tiếp nhận khoảng 75 tấn rác thải, tương 

đương 150 m3/ngày (1 tấn ≈ 2m3). MTB = 150m3/ngày. 

Diện tích ô chôn lấp rác hoạt động cuối giai đoạn thiết kế: A = M/2,2; trong 

đó, 2,2 là chiều cao trung bình của mỗi tầng rác và lớp đất phủ (m). 

ATB = 150/2,2 = 68,2 (m2/ngày) 

Lượng mưa trung bình năm tại khu vực là 2.697,3mm (lấy lượng mưa năm 

2016 vì năm này có lượng mưa trung bình năm lớn nhất); số ngày mưa trong năm 

là 168 ngày. Ta có, lượng mưa trung bình ngày tại khu vực là: 

PTB = 2.697,3 ÷ 168 = 0,016 (m/ngày) 

Thay số vào (CT1) ta có, lượng nước rỉ rác phát sinh trung bình là: 

QrrTB = 150*35% + (0,85*0,016 - 0,005)*68,2 = 53 (m3/ngày đêm) 

* Lượng nước rỉ rác phát sinh lớn nhất: 

Lượng rác thải lớn nhất mà Cơ sở tiếp nhận là khoảng 85 tấn/ngày, tương 

đương 170 m3/ngày (1 tấn ≈ 2m3). MMax = 170m3/ngày. 

Diện tích ô chôn lấp rác hoạt động cuối giai đoạn thiết kế: A = M/2,2; trong 

đó, 2,2 là chiều cao trung bình của mỗi tầng rác và lớp đất phủ (m). 

AMax = 170/2,2 =77,3 (m2/ngày) 

PMax: Lượng mưa ngày lớn nhất: 0,792m/ngày (xuất hiện 14/10/2016); 

Thay số vào (CT1) ta có, lượng nước rỉ rác phát sinh lớn nhất là: 

QrrMax = 170*35% + (0,85*0,792 - 0,005)*77,3 = 111,15 (m3/ngày đêm) 

Vậy, tải lượng nước thải phát sinh từ hoạt động của Cơ sở cụ thể như sau: 

- Lượng nước thải phát sinh trung bình:  

QTTB = QTshTB + QTrxTB + QrrTB = 0,7 + 3 + 53 ≈ 57 (m3/ngày đêm) 

- Lượng nước thải phát sinh lớn nhất:  

QTMax = QTshMax + QTrxMax + QrrMax = 1,2 + 4 + 111,15 ≈ 116,35 (m3/ngày đêm) 

b) Hệ thống thu gom nước thải 

* Nước thải sinh hoạt 

- Nước thải đen được thu gom về bể tự hoại 3 ngăn bao gồm 1 ngăn chứa, 1 

ngăn lắng và 1 ngăn lọc được bố trí chìm dưới đất ở khu vực nhà vệ sinh được xây 
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bằng bê tông, cốt thép, kích thước 1m*1,5m*1,8m (2,7m3). Tại đây nước thải sẽ 

được xử lý nhờ quá trình phân hủy sinh học bởi các vi sinh vật kỵ khí. Ngoài ra, để 

nâng có hiệu quả xử lý định kỳ 3 - 6 tháng bổ sung các chế phẩm sinh học lên men 

để tăng hiệu quả xử lý. Nước thải sinh hoạt sau khi được xử lý tại bể tự hoại được 

dẫn vào hố tự thấm. 

- Nước thải xám: Nước thải xám được thu gom bằng đường ống nhựa PVC 

Ø90mm, có chiều dài 3m. Nước thải xám sau khi được thu gom sẽ được dẫn vào 

hố thấm vào đất. 

* Nước rửa xe:Nước xịt rửa xe chở rác sẽ theo rãnh thoát nước, nước thải 

xám từ các chậu rửa sẽ theo ống dẫn PVC D60 tự chảy về hố ga lắng cặn rồi theo 

ống dẫn HDPE D110 chảy về hệ thống xử lý nước thải chung của Cơ sở. 

* Nước rỉ rác 

Khu vực bãi rác được chia thành hai phần thoát nước được ngăn cách bởi một 

bờ chắn nhỏ nằm theo trục Bắc Nam (trục dọc) của bãi rác. Ở mỗi khu vực thoát 

nước sẽ bố trí một đường rãnh dùng để lắp đặt đường ống thoát nước mưa HPDE 

không đục lỗ D=250mm nằm trên một lớp vải địa kỹ thuật chống thấm dày 6mm 

và nằm trong một lớp sỏi dày 30cm, chiều dài mỗi ống khoảng 300m, độ dốc ống 

0,1% tự chảy về hệ thống xử lý nước thải chung của Cơ sở. Cứ 20m bố trí 01 hố ga 

kích thước 1,3m x 1,3m x 2,25m nối ống thoát nước mưa và ống thoát nước rác 

(ống thoát nước mưa đục lỗ D200 chạy song song với ống thoát nước rỉ rác). Các 

hố ga này thiết kế các van thép không rỉ để điều tiết, phân tách dòng chảy nước rỉ 

rác và nước mưa tại các khu vực đổ rác và chưa đổ rác. 

Tại khu vực đã đổ rác, nước rỉ rác sẽ được thu gom vào hệ thống ống thoát 

nước mưa đục lỗ D200 sau đó chảy về các hố ga và chảy qua đường ống thoát 

nước rỉ rác chảy về hố ga thu gom kích thước 1,3x1,3x2,25m trước khi chảy vào hệ 

thống xử lý nước rỉ rác. 

Các đường ống thu gom đều được thiết kế bằng ống HDPE trơn, đảm bảo độ 

bền hóa học và độ bền cơ học trong suốt thời gian vận hành bãi chôn lấp. 
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Sơ đồ thoát nước rỉ rác 

- Nước rỉ rác tại các ô chôn lấp sẽ được thu gom vào các ống HDPE đường 

kính D250 có đục lỗ đặt ở bên trên lớp lót đáy chống thấm, trong lớp đệm sỏi, độ 

dốc ống = 1% tự chảy về hệ thống xử lý nước thải chung của Cơ sở. Cứ 20m lại có 

1 hố ga kích thước 1,3 x 1,3 x 2,25m. 

c. Hệ thống thoát nước thải 

- Hệ thống dẫn, xả nước thải sau xử lý ra nguồn tiếp nhận: Nước thải sau xử 

lý tại đầm nhân tạo được dẫn bằng ống nhựa HDPE D500, có chiều dài khoảng 

2m, được bố trí nổi trên mặt đất, gắn vào thành bên của đầm nhân tạo thứ hai sau 

đó theo mương dẫn bằng đất rộng khoảng 0,8m, sâu khoảng 0,5m, dài khoảng 

1,2km đến vị trí xả thải vào nguồn nước, phương thức xả mặt tự chảy. 

- Môi trường tiếp nhận nước thải: Nước thải sau xử lý của Cơ sở được dẫn 

theo mương đất về khe Trại Gà cách Cơ sở khoảng 1,2km về phía Đông Nam, 

thuộc địa phận xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. 

+ Tọa độ vị trí xả thải của Cơ sở được xác định theo hệ tọa độ VN 2000, múi 

chiếu 3 độ, kinh tuyến trục 106 độ như sau: X(m): 1935571; Y(m): 557549. 

Hệ thống thu gom và thoát nước thải của Cơ sở được thể hiện cụ thể ở sơ đồ 

sau: 

 

 

 

 

Hồ xử lý 

Ống HPDE D250 

Hố ga 

Gờ ngăn 02 khu vực 
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Sơ đồ 1: Hệ thống thu gom, thoát nước thải của cơ sở 

1.3. Xử lý nước thải 

1.3.1. Công trình xử lý nước thải sinh hoạt: Nước thải đen được thu gom về 

bể tự hoại 3 ngăn bao gồm 1 ngăn chứa, 1 ngăn lắng và 1 ngăn lọc được bố trí 

chìm dưới đất ở khu vực nhà vệ sinh được xây bằng bê tông, cốt thép, kích thước 

1m*1,5m*1,8m (2,7m3). Sau đó được dẫn ra hố tự thấm kích thước 1m x 1m x 1m. 

1.3.2. Công trình xử lý nước rỉ rác 

- Công nghệ xử lý: Công nghệ xử lý nước thải bằng hồ sinh học 

- Công suất xử lý: 130m3/ngày đêm. 

* Quy trình xử lý nước thải của Cơ sở 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nước rỉ rác 

Nước thải sinh 

hoạt 

Nước thải xám, nước xịt rửa 

xe chở rác Nước rỉ rác 

Hầm cầu tự hoại 3 

ngăn 

Tự thấm vào đất 

Hố ga lắng cặn 

Hệ thống xử lý nước thải tập 

trung 
Hố ga lắng cặn 

Mương thoát nước dẫn về khe Trại Gà 

Hồ kỵ khí 

Hồ tùy nghi 

 

 

Hồ hoàn thiện 

 

 

Đầm nhân tạo 

 

 

Trạm bơm bùn 

Nước rỉ rác sinh ra từ 

Bãi chôn lấp 

 

 

Lớp sỏi 0,5m 

Trồng bèo 

 

 

Trồng bèo 

 

 

Môi trường 

 

 

4 máy sục khí 

cung cấp oxy 
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* Thuyết minh quy trình xử lý nước thải 

Nước rỉ rác từ các bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và đưa 

vào hồ kỵ khí chiều sâu 2,7m, sức chứa 8.640m3, kết cấu thành bê tông, đáy và 

thành được lót bạt chống thấm HDPE, bên trên được phủ kín bạt HDPE. Tại hồ kỵ 

khí nước rác sẽ lắng lại ở phần đáy hồ hoặc nổi lên trên mặt hồ tạo thành một lớp 

váng, quá trình xử lý kỵ khí làm giảm BOD5, tiêu tốn ít năng lượng bằng phương 

pháp sinh hóa tự nhiên dựa trên cơ sở sống và hoạt động của vi sinh vật kỵ khí. 

Các vi khuẩn kỵ khí phá vỡ các hợp chất hữu cơ trong dòng chảy, giải phóng khí 

CH4 và CO2.Chúng hoạt động cực kỳ hiệu quả trong điều kiện khí hậu ấm (có thể 

loại bỏ đến 60 – 85% BOD). Hồ kỵ khí làm giảm lượng N, P, K và các vi sinh vật 

gây bệnh bằng cách tạo ra bùn và giải phóng NH3 vào không khí. 

Sau khi qua hồ kỵ khí nước thải sẽ tự chảy qua hồ tùy nghi: Là nơi thực hiện 

xử lý bước tiếp theo, hồ xử lý tùy nghi sẽ diễn ra việc xử lý kỵ khí ở phần đáy hồ 

kết hợp với xử lý hiếu khí ở các lớp mặt hồ bằng quá trình hoàn toàn tự nhiên liên 

quan đến cả tảo và vi khuẩn. 

 

Hồ tùy tiện có chiều sâu 2,3m, sức chứa 11.040m3, kết cấu thành bê tông, đáy 

và thành được lót bạt chống thấm HDPE. Hiện nay đã được bổ sung 04 máy sục 

khí bề mặt để tăng cường khả năng trao đổi O2, CO2 và hạn chế các vùng nước tĩnh 

nâng cao hiệu quả xử lý. 

Nước thải tiếp tục được chảy qua hồ hoàn thiện có chiều sâu 1,4m, sức chứa 

3.360m3, kết cấu thành bê tông, đáy và thành được lót bạt chống thấm HDPElà hồ 

xử lý thủy thực vật bằng cách trồng bèo và nuôi cá nhằm giảm lượng chất hữu cơ, 

hấp thụ kim loại nặng và các độc tố khác, các điều kiện trong hồ chủ yếu cho quá 

trình xử lý hiếu khí. 

Trước khi thải ra môi trường, nước thải tiếp tục chảy qua đầm nhân tạo có lớp 

sỏi lọc dày 0,5m, chiều sâu 1m, sức chứa 1.632m3 nhằm làm giảm lượng chất hữu 

cơ có trong nước rác từ hồ hoàn thiện đảm bảo nước thải sau xử lý đạt QCVN 

25:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải từ bãi chôn lấp. 
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Trạm hút bùn tuần hoàn nước rác: Quá trình tuần hoàn nước rác từ hồ kỵ khí 

đến bãi rác sẽ hỗ trợ quá trình xử lý sinh học tại bãi rác, giảm lượng nước thải ra 

môi trường. Quá trình bơm tuần hoàn nước rác ở hồ kỵ khí giúp một phần bùn cặn 

tích tụ tại đáy hồ sẽ được đưa trở lại bãi rác, hỗ trợ quá trình phân hủy đang diễn ra 

và giữ cho hồ xử lý nước thải không bị lắng cặn. 

- Quy chuẩn nước thải sau xử lý: QCVN 25:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải từ bãi chôn lấp (cột B1). 

- Cơ sở không thuộc đối tượng phải lắp đặt quan trắc tự động theo quy định 

tại khoản 2 điều 97 Nghị định 08/2022/NĐ-CP. 

* Các công trình xử lý nước thải tại Cơ sở 

Công trình Hồ kỵ khí Hồ tùy nghi 
Hồ hoàn 

thiện 

Đầm nhân 

tạo 

Số lượng 1 1 1 2 

Chiều dài (m) 100 100 100 102 

Chiều rộng (m) 24,0 48,0 24,0 16 

Độ sâu (m) 3,6 2,3 1,4 1 

Kết cấu 

Thành bê tông, 

đáy và thành 

được lót bạt 

chống thấm 

HDPE, bên trên 

được phủ kín 

bạt HDPE 

Thành bê 

tông, đáy và 

thành được lót 

bạt chống 

thấm HDPE 

Thành bê 

tông, đáy và 

thành được 

lót bạt chống 

thấm HDPE 

Xây dựng 

dạng chìm, 

kết cấu chắc 

chắn, đáy 

được lót lớp 

sỏi dày 0,5m 

trên lớp vải 

địa kỹ thuật 

Sức chứa 8.640 m3 11.040 m3 3.360 m3 1.632 m3 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

Tại bãi rác chung Đồng Hới – Bố Trạch không có hệ thống xử lý khí thải, tuy 

nhiên để hạn chế những tác động xấu của các quá trình trên gây ảnh hưởng đến 

chất lượng môi trường không khí xung quanh Công ty đã có những biện pháp kỹ 

thuật theo đúng quy định của Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT – KHCN&MT-

BXD, cụ thể như sau: 

- Công ty đã tiến hành chôn lấp theo đúng kế hoạch vận hành của bãi rác. Rác 

được đầm chặt theo từng lớp, độ dày lớp rác sau khi đầm nén để phủ đất là 2m, độ 

dày lớp đất phủ 0,2m. Đất phủ được chọn có thành phần hạt sét lớn hơn 30%, đủ 

ẩm để dễ đầm nén. Lớp đất phủ được trải đều khắp và kín lớp chất thải và sau khi 

đầm nén thì có bề dày khoảng 20cm. Chính nhờ biện pháp kỹ thuật này nên đã hạn 

chế được sự phát tán lan truyền bụi vi sinh vật, giảm thiểu được sự phát triển của 

các loại côn trùng có khả năng mang truyền mầm bệnh, hạn chế được mùi hôi của 
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quá trình phân hủy rác, kiểm soát rác bay rải rác xung quanh và giảm lượng nước 

ngấm vào rác. Ngoài ra Công ty đã lắp đặt thêm 2 hệ thống thoát khí chủ động 

nhằm thoát khí tích tụ trong lòng bãi rác, tránh cháy nổ. 

- Sử dụng chế phẩm sinh học, bokashi để hỗ trợ cho quá trình phân hủy rác 

đồng thời khử được mùi hôi uế thoát ra từ quá trình phân hủy rác. 

- Mặt khác, để hạn chế sự sinh sôi phát triển của ruồi nhặng cơ sở đã tiến 

hành phun hóa chất diệt ruồi: 1 tuần/lần. 

- Lắp đặt hệ thống thoát khí thụ động: Hệ thống này sẽ bao gồm các cột trụ 

đứng được xây dựng bằng sạn/ đá dăm phân bố đều trên toàn bộ khu vực bãi rác. 

Các cột trụ này sẽ được làm bằng ống lồng bằng sắt (D=60mm) và đổ sỏi vào. Khi 

đạt tới độ cao cuối cùng thì các trụ sỏi sẽ được nối với các rãnh sỏi, trên đỉnh của 

rãnh trụ sẽ lắp đặt ống thông khí. Việc lắp đặt các ống thoát khí thụ động sẽ giải 

quyết được các vấn đề sau: 

+ Khí gas thoát từ từ; 

+ Tránh tích tụ khí trong đống rác chôn lấp; 

+ Kiểm soát được khả năng gây cháy nổ và khả năng gây mất an toàn lap 

động do khí thải gây ra. 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

3.1. Chất thải rắn sinh hoạt tại Cơ sở 

Lượng chất thải này phát sinh khoảng 0,3kg/ngày x 9 người = 2,7kg/ngày 

(chủ yếu là giấy, bao gói nilon), được thu gom vào thùng rác bằng nhựa HDPE 

50L đặt tại nhà điều hành. Loại chất thải này được đổ chung vào với thùng nhựa 

HDPE 200L đặt phía Đông của nhà điều hành và được công nhân làm việc tại bãi 

vận chuyển đến ô chôn lấp của Dự án để cùng xử lý. Tần suất thu gom, vận chuyển 

1 ngày/lần. 

3.2.Quy trình xử lý rác thải 

Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình là đơn vị tiến 

hành thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn của thành 

phố Đồng Hới và huyện Bố Trạch trung bình khoảng 75 tấn rác thải/ngày. Chất 

thải rắn sinh hoạt được xử lý bằng phương pháp chôn lấp tại bãi rác chung Đồng 

Hới – Bố Trạch với công suất dự kiến là 995.395m3 trong thời gian 30 năm (từ 

năm 2008 đến năm 2038). 

Quy trình xử lý chất thải rắn tại bãi rác chung Đồng Hới – Bố Trạch như sau: 
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* Thuyết minh quy trình xử lý 

Bãi rác tiếp nhận rác thải của thành phố Đồng Hới và huyện Bố Trạch, xe chở 

rác sẽ được cân ở trạm cân, nhân viên trực tại trạm cân sẽ nhập số liệu (họ tên 

người lái xe, biển số xe, loại rác thải, thời gian vận chuyển rác) cân khối lượng rác 

của từng xe hàng ngày. Sau đó xe chở rác sẽ đổ rác tại ô chôn lấp theo vị trí quy 

định có cắm cờ định vị và theo sự hướng dẫn của nhân viên kỹ thuật. 

Tại các ô chôn lấp, đáy các ô chôn lấp được lót bằng lớp màng sét tổng hợp 

và thành xung quanh bãi rác được lót bằng HDPE dày 6mm nhằm ngăn không cho 

nước rác thấm vào trong đất làm ô nhiễm nguồn nước ngầm. 

Xe san ủi rác sẽ san ủi đều sau khi xe đổ rác và xe san ủi sẽ tiếp tục đầm nén 

rác nhiều lần theo từng lớp, khoảng 4 đến 5 lượt sẽ làm giảm lượng rác bị gió thổi 

bay và tránh ứ đọng nước, chiều dày ép rác không quá 30cm. 

Tiến hành phun, rắc hóa chất, chế phẩm sinh học xử lý rác thải và được ghi 
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vào nhật ký hàng ngày. 

Sau khi đạt độ cao đầm nén rác 2m của mỗi ô chứa rác sẽ tiến hành đổ đất 

phủ rác với độ dày 0,2m; độ đầm chặt K=0,85. Đất này được lấy từ khu vực dự trữ 

trong quá trình đào ô chôn rác xung quanh bãi rác. Việc phủ rác sẽ giảm sinh vật 

gây bệnh, giảm mùi hôi, kiểm soát rác bay rải rác xung quanh và giảm lượng nước 

ngấm vào rác. Khi ô chôn lấp rác đã đầy sẽ chuyển qua ô chôn lấp khác và khi đạt 

được cao độ cao theo thiết kế sẽ tiến hành lấp đất và trồng cỏ. 

* Nguồn hóa chất sử dụng, nguồn điện và nước tại bãi rác 

+ Công ty sử dụng hóa chất xử lý rác thải như sau: chế phẩm sinh học EM với 

khối lượng 0,4 lít/tấn rác; Bokashi với khối lượng 0,246 kg/tấn rác; hóa chất diệt 

ruồi; 0,00204 lít/tấn rác; vôi bột: 0,00026 tấn/tấn rác. 

* Trang thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động của cơ sở 

Trang thiết bị, máy móc và nhiên liệu sử dụng trong quá trình hoạt động của 

cơ sở được tổng hợp ở bảng sau: 

Các loại trang thiết bị, máy móc của Cơ sở 

TT Tên máy móc, thiết bị Số lượng Công dụng 

1 Xe ủi 01 chiếc Chôn lấp rác 

2 Xe phun hóa chất 01 chiếc Phun các loại hóa chất 

3 Xe xúc lật 01 chiếc Chôn lấp rác 

4 Máy đầm chân cừu 01 chiếc Đầm nén rác 

5 Trạm cân điện tử 01 trạm Cân rác 

6 Máy phát điện 01 cái Cấp điện 

7 Máy bơm nước 01 cái Cấp nước sinh hoạt 

8 Quạt điện 03 cái Phục vụ văn phòng 

9 Tivi 01 cái Phục vụ văn phòng 

10 Máy in 01 máy Phục vụ văn phòng 

11 Máy vi tính 01 máy Phục vụ văn phòng 

12 Bàn ghế 01 bộ Phục vụ văn phòng 

Nguồn: Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Hiện nay, chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở chủ yếu lượng giẻ lau dính 

dầu mỡ, dầu máy thay, can đựng dầu máy, bóng đèn huỳnh quang, …. Lượng chất 

thải này phát sinh tùy thuộc số lượng phương tiện vận chuyển và máy thi công trên 

công trường, lượng dầu mỡ thải ra từ các phương tiện vận chuyển thi công cơ giới, 

chu kỳ thay dầu và bảo dưỡng máy móc, thiết bị. Tuy nhiên, các hoạt động này 

được thực hiện trực tiếp tại các dịch vụ sửa chữa, thay dầu máy trên địa bàn khu 

vực mà không thực hiện tại khu vực Cơ sở nên chỉ phát sinh số lượng nhỏ trong 
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các trường hợp hư hỏng đột xuất phải sửa chữa tại khu vực. 

Khi có sự cố hỏng máy móc, thiết bị và phương tiện thi công mà cần sữa chữa 

tại công trường, công nhân sẽ bố trí vật lót đáy (bạt hoặc tôn) để không để dầu mỡ 

rơi vãi xuống nền đất. Lượng dầu nhớt này phát sinh lớn nhất khoảng 28 lít/năm, 

lượng giẻ lau, bao bì dính dầu mỡ phát sinh khoảng 5kg/năm được thu gom vào 

thùng chứa có nắp đậy, không rò rỉ, có nhãn gián CTNH đặt tại nhà kho của Cơ sở 

rồi hợp đồng thuê các đơn vị có chức năng định kỳ thu gom và xử lý chất thải nguy 

hại theo đúng quy định trong Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 1 

năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (năm 2022 Hợp đồng với Công ty 

TNHH Thương mại và Xây dựng An Sinh để thực hiện). 

Hiện nay, khu vực chôn lấp chất thải nguy hại của Cơ sở không hoạt động. 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

- Sử dụng các phương tiện thi công đạt QCVN về độ ồn để hạn chế tiếng ồn 

ảnh hưởng đến công nhân vận hành bãi rác, khu dân cư gần khu vực Dự án. 

- Chú trọng chế độ bão dưỡng thiết bị máy móc để hạn chế tiếng ồn do thiết bị 

gây ra. 

- Đảm bảo thời gian, tần suất làm làm việc của công nhân tại các khu vực phát 

sinh tiếng ồn lớn và trang bị các thiết bị bảo hộ cho công nhân. 

- Quy chuẩn áp dụng:  

+ QCVN 26:2010 – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

+ QCVN 27:2010 – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

6.1. Các sự cố gây ô nhiễm nguồn nước có khả năng xảy ra 

* Các sự cố có thể xảy ra trong quá trình hoạt động của Cơ sở gây ô nhiễm 

nguồn nước là: 

- Sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải; 

- Sự cố hư hỏng đối với máy sục khí; 

- Nước thải bị ứ đọng trước cống thoát nước; 

- Đường ống trong hệ thống thu gom nước thải bị rạn nứt hoặc bị vỡ; 

- Các hồ xử lý bị thẩm thấu nước thải ra ngoài;  

- Nước mưa chảy tràn tràn vào các hồ xử lý nước thải. 

*  Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố 

Các phương án, kế hoạch phòng ngừa, khắc phục sự cố được Công ty Xây 

dựng tại Quyết định số 34/QĐ-MTĐT, ngày 15/01/2018 và tổ chức thực hiện kiểm 

soát hoạt động xử lý, xả nước thải vào nguồn nước trong suốt quá trình hoạt động 

của Cơ sở: 

- Thường xuyên thu gom rác thải trước lưới lọc rác, song chắn rác tại các 
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cống thoát nước để đảm bảo nước thải không bị ứ đọng; 

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống đường ống thu gom nước thải để phát hiện 

và có biện pháp sửa chữa, thay thế kịp thời các đoạn ống dẫn bị rạn nứt hoặc bị vỡ 

nhằm tránh nước thải rò rỉ ra môi trường; 

- Thường xuyên kiểm tra các hồ xử lý nước thải để phát hiện và có biện pháp 

khắc phục, xử lý sự cố thẩm thấu nước thải nhằm trành tình trạng nước thải thoát 

ra ngoài gây ô nhiễm môi trường; 

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống tiêu thoát nước mưa để có biện pháp khắc 

phục nhặm tránh tình trạng nước mưa chảy tràn bị ứ đọng và tràn vào các bể xử lý 

nước thải; 

- Thường xuyên bổ sung chế phẩm sinh học và các hóa chất cần thiết vào các 

công đoạn xử lý nước thải để tăng hiệu quả xử lý cho hệ thống; 

- Vận hành hệ thống xử lý nước thải theo quy trình công nghệ, thường xuyên 

kiểm tra lớp lót HDPE thành và đáy hồ; 

- Vận hành thiết bị sục khí theo đúng quy trình, yêu cầu kỹ thuật, thời gian 

vận hành và thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng để hạn chế hư hỏng. Khi 1 trong 4 

các thiết bị sục khí bị hư hỏng, vận hành tăng cường các thiết bị sục khí còn lại, 

nhanh chóng sửa chữa và lắp đặt; 

- Từng bước trang bị các phương tiện xử lý tiên tiến, hiện đại; báo cáo kịp 

thời đến cơ quan chức năng khi sự cố ô nhiễm do nguồn nước thải gây ra; 

- Thực hiện nghiêm túc chương trình quan trắc, giám sát hoạt động xả nước 

thải; 

- Thường xuyên thông tin, tuyên truyền và giáo dục ý thức bảo vệ môi trường 

cho cán bộ, nhân viên của Cơ sở. 

6.2. Sự cố cháy nổ 

* Nguyên nhân 

- Sự cố cháy nổ do rò rỉ khí ga phát sinh tại bãi rác; 

- Do thời tiết nắng nóng các vật liệu dễ cháy có sẵn trong rác như: bật lửa, 

bình ga, than tổ ông,… phát nổ và gây cháy; 

- Sự cố cháy nổ do sấm sét; 

- Sự cố do con người gây ra: đốt rác, tàn thuốc của những người thu gom phế 

liệu. 

* Biện pháp ngăn ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố 

- Công ty đã lập hệ thống quản lý, bảo vệ môi trường. Hệ thống bao gồm 

Lãnh đạo công ty, ban chỉ huy phòng chóng cháy nổ, đội xung kích, phòng kế 

hoạch kỹ thuật, Tổ QLVH bãi rác. Tổ chức diễn tập ứng phó sự cố cho công nhân 

và nhân viên tại Bãi rác hàng năm 1 lần. Các biện pháp phòng ngừa sự cố mà Công 

ty áp dụng như sau: 
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- Tổ chức các khóa học và mời chuyên gia tập huấn công tác phòng chống 

cháy nổ, an toàn lao động; 

- Yêu cầu tổ QLVH bãi rác cắt cử người tuần tra liên tục trong khoảng thời 

gian 15 – 20 phút, đặc biệt vào thời gian buổi trưa, lúc thời tiết nắng nóng đỉnh 

điểm; 

- Quy trình vận hành bãi rác theo quy định, trong đó có bơm tuần hoàn nước 

rỉ rác tăng cường độ ẩm hạn chế sự cháy nổ và lây lan; 

- Quản lý chặt chẽ người thu gom phế liệu và quy định trong quá trình thu 

gom phế liệu; 

- Tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức của nhân viên và người thug om 

phế liệu. 

7. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác 

* Hạn chế tác động đến nước ngầm 

Để hạn chế khả năng thấm nước của nước rác xuống các tầng nước ngầm khu 

vực, quá trình vận hành, xây dựng cần tuân thủ các bước sau: 

- Công tác đào đất các ô chứa rác không được vượt quá lớp đất 2 (từ 1,5 – 5m 

tính từ mặt đất theo địa hình khu vực) là lớp đất á sét lẫn nhiều sỏi sạn nhỏ trạng 

thái dẻo, mềm cứng có độ thấm k = 1,3 x 10-5 cm/s. 

- Một lớp đất sét dày 60cm được đầm chặt ở mặt đáy của bãi rác và được bảo 

vệ bằng một lớp vãi địa kỹ thuật để khỏi rửa trôi do nước chảy. 

- Lớp sét chống thấm được đặt ống HDPE fi100mm đục lỗ chạy dọc giữa bãi 

rác, bao quanh mương sỏi để thu các nước ngầm có khả năng xâm thực lên lớp sét. 

* Sự cố lây lan mầm bệnh 

Để hạn chế các sự cố lây lan mầm bệnh phải thực hiện chôn lấp rác thường 

xuyên nhằm ngăn chặn phát tán bụi vi sinh vật bãi rác. Sau khi được đầm nén và 

phủ lớp đất sẽ diễn ra quá trình phân hủy hợp chất hữu cơ giải phóng năng lượng 

và nhiệt độ trong các khối rác trong nhiệt độ 65-75oC. Trong môi trường nhiệt độ 

này các mầm bệnh bị tiêu diệt gần như hoàn toàn. 

Bên cạnh đó kết hợp phun hóa chất diệt côn trùng và rắc phôi bột thường 

xuyên. 

* Giảm thiểu tác động đến môi trường kinh tế - xã hội 

Các phương tiện vận chuyển rác chôn lấp phải hạn chế tốc độ khi đi qua khu 

dân cư để hạn chế tai nạn giao thông. 

Định kỳ khoảng 6 tháng/lần tiến hành diệt chuột và động vật chân đốt. Tùy 

từng khu vực để sử dụng các biện pháp khác nhau, như tại khu chứa chất thải dùng 

mồi hóa chất để diệt chuột, dùng hóa chất phun diệt động vật chân đốt và mầm 

bệnh ký sinh trùng. Khu nhà điều hành dùng các biện pháp cơ học và sinh học là 

chủ yếu, như đánh bẫy mồi, keo dính... để diệt chuột. 
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Việc giám sát vi sinh vật không khí sẽ được tiến hành ít nhất mỗi năm 2 lần 

vào đúng mùa gió chủ đạo. Mùa khô vi sinh vật không khí sẽ tăng cao hơn mùa 

mưa. Các khu vực trọng điểm được ưu tiên giám sát là khu chôn lấp, khu phân 

loại. Việc giám sát vi sinh vật không khí kèm theo với việc giám sát bụi và các 

chất độc hại khác.  

CBCN tham gia làm việc tại bãi chôn lấp được trang bị phương tiện quần áo 

bảo hộ lao động như khẩu trang, găng tay, ủng.... để hạn chế tác động do mùi hôi, 

vi sinh vật gây bệnh. 

Công nhân làm việc tại bãi rác thường xuyên khám bệnh định kỳ để kịp thời 

phát hiện bệnh lý và có biện pháp chăm sóc sức khỏe phù hợp. 

Bảo vệ hành lang cây xanh hiện có. 

Phối hợp với chính quyền địa phương đảm bảo an ninh trật tự khu vực bãi rác. 

8. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án đóng cửa bãi rác. 

Để giảm thiểu những tác động tiêu cực đến môi trường sau khi đóng cửa bãi 

rác phải tuân theo quy trình đóng cửa bãi rác theo đúng trình tự quy định tại  

“Thông tư liên tịch Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng số 

01/2001/TTLT-BKHCNMT-BXD ngày 18 tháng 01 năm 2001 Hướng dẫn các quy 

định về bảo vệ môi trường đối với việc lựa chọn địa điểm, xây dựng và vận hành 

bãi chôn lấp chất thải rắn”. 

(1). Trình tự đóng cửa BCL: 

A. Lớp đất phủ trên cùng có hàm lượng sét > 30%, đảm bảo độ ẩm tiêu chuẩn 

và được đầm nén cẩn thận, chiều dày lớn hơn hoặc bằng 60 cm. Độ dốc từ chân 

đến đỉnh bãi tăng dần từ 3  5%, luôn đảm bảo thoát nước tốt và không trượt lở, 

sụt lún, sau đó sẽ: 

- Phủ lớp đệm bằng đất có chiều dày từ 20 cm  40 cm. 

- Phủ lớp đất trồng (lớp đất thổ nhưỡng) dày từ 20 cm 30 cm. 

- Trồng cỏ và cây xanh, trong khuôn khổ dự án này sẽ chọn trồng cỏ vetiver. 

B. Hiện tại ô chôn lấp đóng cửa của dự án đã tiến hành đóng cửa xong, còn lại 

ô chôn lấp số 1 đang hoạt động. Vì vậy, các công việc đều sẽ tuân thủ các quy định 

cho từng công đoạn nêu trên. 

(2). Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày đóng BCL, Ban quản lý vận hành BCL  

báo cáo với sở Tài nguyên và Môi trường về hiện trạng của BCL. Báo cáo này phải 

do một tổ chức chuyên môn độc lập về môi trường thực hiện, bao gồm các nội 

dung sau: 

A. Tình trạng hoạt động, hiệu quả và khả năng vận hành của tất cả các công 

trình trong BCL bao gồm: hệ thống chống thấm của BCL, hệ thống thu gom và xử 

lý nước rác, hệ thống quản lý nước mặt, nước ngầm, hệ thống thu gom khí thải 

cũng như toàn bộ hệ thống giám sát chất lượng nước ngầm v.v... 

B. Tình hình quan trắc chất lượng nước thải từ BCL ra môi trường, về chất 
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lượng nước ngầm cũng như về phát thải khí thải. 

C. Việc tuân thủ những quy định hiện hành của Thông tư này cũng như phục 

hồi và cải thiện cảnh quan khu vực BCL. Báo cáo có chỉ rõ các trường hợp không 

tuân thủ các quy định của Thông tư này và phải nêu các biện pháp khắc phục. 

(3). Sau khi đóng cửa BCL, vẫn không được phép cho người và súc vật vào tự 

do, đặc biệt trên đỉnh bãi nơi tập trung khí gas. Xây dựng, lắp đặt các biển báo, chỉ 

dẫn an toàn trong BCL. 

9. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định 

báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Trong quá trình triển khai thi công xây dựng dự án, căn cứ vào tình hình thực 

tế Bãi rác sinh hoạt. Công ty có thay đổi một số hạng mục công trình của Bãi rác 

sinh hoạt so với Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, cụ thể 

như sau: 

TT Tên công trình 
Phương án đề xuất trong 

DTM  

Phương án điều chỉnh thay 

đổi đã thực hiện 

1 
Hệ thống thu gom và 

thoát nước mưa  

Mương rãnh thoát nước 

hình thang chạy sát mép 

đường. Kết cấu rãnh lát tấm 

đan BT trên nền NTSN 

M50 dày 50mm. Phần cuối 

mương xây bằng đá hộc vữa 

XM75 

Bổ sung đoạn mương từ 14 – 

15A có kết cấu mương hở, đáy 

bê tông đá 1x2, thành xây gạch, 

kích thước B800, chiều dài 

250,8m, độ dốc 0,1%, cứ 3m bố 

trí một giằng chống BTCT. Sau 

đó, tiếp tục theo rãnh nước hở 

lát tấm bê tông, kích thước đáy 

0,4m, miệng 1,2m, sâu 0,4m, 

chiều dài khoảng 650m rồi 

thoát ra môi trường theo địa 

hình khu vực phía Nam dự án 

theo phương thức tự chảy. 

Bổ sung đoạn mương từ cọc B 

– 7, có kết cấu mương hở, đáy 

bê tông đá 1x2, thành xây gạch, 

kích thước B500, chiều dài 

97,8m, độ dốc từ 0,1 – 2,48%, 

cứ 3m bố trí một giằng chống 

BTCT. 

Bổ sung đoạn mương từ cọc D-

D3, có kết cấu mương hở, đáy 

bê tông đá 1x2, thành xây gạch, 

kích thước B500, chiều dài 

114m, độ dốc từ 3,76 – 4%, cứ 

3m bố trí một giằng chống 

BTCT. Sau đó theo cống hộp 

BTCT, kích thước B500x500, 

chiều dài L=7m, băng qua tuyến 

đường xung quanh bãi chôn lấp 

đấu nối vào hố ga D4, tiếp tục 
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tự chảy vào hố ga D5 bằng 

mương bê tông B500, chiều dài 

15,5m, độ dốc 0,5%. Từ hố ga 

D5, nước mưa theo cống hộp 

BTCT, kích thước B750x750, 

chiều dài L=14m, băng qua 

tuyến đường xung quanh bãi 

chôn lấp. 

Bổ sung đoạn mương từ cọc 5-

D5, có kết cấu mương hở, đáy 

bê tông đá 1x2, thành xây gạch, 

kích thước B500, chiều dài 

168,3m, độ dốc từ 0,5 – 0,96%, 

cứ 3m bố trí một giằng chống 

BTCT. Từ hố ga D5, nước mưa 

theo cống hộp BTCT, kích 

thước B750x750, chiều dài 

L=14m, băng qua tuyến đường 

xung quanh bãi chôn lấp. 

2 

Hệ thống thu gom và 

xử lý nước thải sinh 

hoạt 

Không đề xuất 

Nước thải đen được thu gom về 

bể tự hoại 3 ngăn bao gồm 1 

ngăn chứa, 1 ngăn lắng và 1 

ngăn lọc được bố trí chìm dưới 

đất ở khu vực nhà vệ sinh được 

xây bằng bê tông, cốt thép, kích 

thước 1m*1,5m*1,8m (2,7m3). 

Sau đó được dẫn ra hố tự thấm. 

3 Nước xịt rửa bánh xe Không đề xuất 

Nước xịt rửa xe chở rác sẽ theo 

rãnh thoát nước, nước thải xám 

từ các chậu rửa sẽ theo ống dẫn 

PVC D60 tự chảy về hố ga lắng 

cặn rồi theo ống dẫn HDPE 

D110 chảy về hệ thống xử lý 

nước thải chung của Cơ sở. 

4 
Hệ thống thu gom 

nước rỉ rác 

Dây chuyền công nghệ: 

Nước rỉ rác -> Hồ kỵ khí -> 

Hồ tùy nghi -> Hồ hoàn 

thiện -> mương thoát ra khe 

Trại Gà 

Dây chuyền công nghệ: 

Nước rỉ rác -> Hồ kỵ khí -> Hồ 

tùy nghi -> Hồ hoàn thiện -> 

Đầm nhân tạo 1 -> Đầm nhân 

tạo 2 -> mương thoát ra khe 

Trại Gà 

+ Hồ tùy tiện 

Kích thước: Dài x Rộng x 

Sâu: 50 x 12,5 x 2,7m 

Số lượng: 02 

Kết cấu: kết cấu thành bê 

tông, đáy, thành được lót 

bạt chống thấm HDPE 

+ Hồ tùy tiện 

Kích thước: Dài x Rộng x Sâu: 

100 x 24 x 3,6m 

Số lượng: 01 

Kết cấu: kết cấu thành bê tông, 

đáy, thành được lót bạt chống 

thấm HDPE 
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+ Hồ tùy nghi 

Kích thước: Dài x Rộng x 

Sâu: 50 x 12,5 x 2,3m 

Số lượng: 02 

Kết cấu: kết cấu thành bê 

tông, đáy, thành và bên trên 

được lót và phủ bạt chống 

thấm HDPE 

+ Hồ tùy nghi 

Kích thước: Dài x Rộng x Sâu: 

100 x 48 x 2,3m 

Số lượng: 01 

Kết cấu: kết cấu thành bê tông, 

đáy, thành và bên trên được lót 

và phủ bạt chống thấm HDPE 

+ Hồ hoàn thiện 

Kích thước: Dài x Rộng x 

Sâu: 50 x 12,5 x 1,4m 

Số lượng: 02 

Kết cấu: kết cấu thành bê 

tông, đáy, thànhlótbạt chống 

thấm HDPE 

+ Hồ hoàn thiện 

Kích thước: Dài x Rộng x Sâu: 

100 x 12,5 x 1,4m 

Số lượng: 01 

Kết cấu: kết cấu thành bê tông, 

đáy, thànhđược lót bạt chống 

thấm HDPE 

+ Đầm nhân tạo 

Không đề xuất 

Đầm nhân tạo 

Kích thước mỗi hồ: Dài x Rộng 

x Sâu: 102 x 16 x 1m 

Số lượng: 02 

Kết cấu: kết cấu thành bê tông, 

đáy, thànhđược lót bạt chống 

thấm HDPE 

+ Thiết bị 

Không đề xuất 

+ Thiết bị 

04 máy sục khí bề mặt 

Công suất: 7,5hp (5,5kW) 

Tốc độ quay: 2.500 – 3.000 

vòng/phút 

* Nhận xét: Việc thay đổi một số hạng mục công trình của Bãi rác sinh hoạt 

so với Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt sẽ làm tăng hiệu 

quả vận hành cũng như hoạt động của Bãi rác. 
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Chương IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

- Nguồn phát sinh nước thải: Nước thải phát sinh từ bãi chôn lấp rác thải 

chung Đồng Hới – Bố Trạch. 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 117 m3/ngày đêm ≈ 4,85 m3/giờ. 

- Dòng nước thải: là dòng nước thải sau xử lý của hệ thống xử lý nước thải 

của bãi chôn lấp rác thải chung Đồng Hới – Bố Trạch. 

- Số lượng dòng nước thải cấp phép: 01 dòng. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm: 

TT Chỉ tiêu phân tích Đơn vị tính 
QCVN 25:2009/BTNMT 

(Cột B1) 

1 BOD5 (ở 20ºC) mg/L ≤ 100 

2 COD mg/L ≤ 400 

3 Amoni (theo N) mg/L ≤ 60 

4 Tổng Nitơ mg/L ≤ 25 

- Vị trí xả thải: Nước thải sau xử lý tự chảy theo ống dẫn HDPE D500 và 

mương đất rộng khoảng 0,8m, sâu khoảng 0,5m, dài khoảng 1,5km đến Khe Trại 

Gà, thôn 5, xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Tọa độ vị trí xả nước 

thải vào nguồn theo hệ tọa độ VN 2000, múi chiếu 3º, kinh tuyến trục 106º như 

sau: X(m): 1935571; Y(m): 557549. 

- Phương thức xả nước thải: Tự chảy. 

- Quy chuẩn so sánh:  QCVN 25:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn - cột B1.  
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Chương V 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải 

Kết quả quan trắc nước thải định kỳ tại bãi rác chung thành phố Đồng Hới – 

Bố Trạch được tổng hợp ở bảng sau: 

a. Kết quả phân tích chất lượng nước thải đầu vào 

Kết quả phân tích chất lượng nước thải đầu vào hệ thống xử lý nước thải của 

cơ sở được tổng hợp ở bảng sau: 

TT 

Chỉ tiêu 

phân 

tích 

Đơn 

vị 

Ngày lấy mẫu QCVN 

25:2009/BTNMT 

(Cột B1) 
1/6/ 

2020 

10/11/ 

2020 

23/7/ 

2021 

24/11/ 

2021 

03/6/ 

2022 

16/11/ 

2022* 

1 pH mg/l 7,91 7,29 8,73 8,08 8,56  - 

2 
Chất rắn 

lơ lửng 
mg/l 69 31 63 31 71 

 
- 

3 BOD5 mg/l 430 234 380 760 1905,2 210,47 100 

4 COD mg/l 720 469 670 1580,8 2870,4 416 400 

5 

Amoni 

(tính 

theo N) 

mg/l 345 190 312 234,89 1001,78 49,6 25 

6 Tổng N mg/l 414 277 395 647,6 1521,5  60 

7 Tổng P mg/l 5,1 4,6 5,5 10,1 55,3  - 

8 Chì mg/l <0,0012 <0,0012 <0,002 <0,002 <0,002  - 

9 Kẽm mg/l <0,06 <0,06 0,06 0,1 0,30  - 

10 Mangan mg/l 0,2 2,5 0,3 0,31 0,48  - 

11 Đồng mg/l 0,12 0,91 0,18 <0,04 <0,04  - 

12 Cadimi mg/l <0,0003 <0,0003 <0,0005 0,7 0,0021  - 

13 Xyanua mg/l <0,0016 <0,0016 <0,003 0,012 0,004  - 

14 Crom VI mg/l 0,057 0,060 0,054 <0,01 0,051  - 

15 Coliform 
MPN/ 

100ml 
15.000 16.000 12.000 19.000 11.000 

 
- 

- Vị trí lấy mẫu: Tại hố ga trước khi đổ vào hệ thống xử lý nước thải 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 25:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn. 
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Nhận xét: Nồng độ nước thải rỉ rác đầu vào cao vượt nhiều lần so với QCVN 

25:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất 

thải rắn (cột B1). 

b. Kết quả phân tích chất lượng đầu ra 

Kết quả phân tích chất lượng nước đầu ra tại Cơ sở theo hệ thống dây chuyền 

công nghệ xử lý bằng chuỗi hồ sinh học được tổng hợp ở bảng sau: 

TT 

Chỉ tiêu 

phân 

tích 

Đơn 

vị 

Ngày lấy mẫu QCVN 

25:2009/BTNMT 

(Cột B1) 
1/6 

2020 

10/11 

2020 

23/7 

2021 

24/11 

2021 

03/6 

2022 

16/11/ 

2022* 

1 pH mg/l 8,86 7,55 8,62 7,87 8,63  - 

2 
Chất rắn 

lơ lửng 
mg/l 61 48 59 18 39 

 
- 

3 BOD5 mg/l 390 192 620 81 214,3 77,51 100 

4 COD mg/l 650 397 350 64,4 324,5 152,0 400 

5 

Amoni 

(tính 

theo N) 

mg/l 120 175 131 64,4 25,82 21,9 25 

6 Tổng N mg/l 182 202 165 74,9 28,8  60 

7 Tổng P mg/l 3,8 3,2 3,2 0,1 5,75  - 

8 Chì mg/l <0,0012 <0,0012 <0,002 <0,002 <0,002  - 

9 Kẽm mg/l <0,06 <0,06 0,06 <0,04 <0,04  - 

10 Mangan mg/l 0,2 0,7 0,1 0,18 0,2  - 

11 Đồng mg/l 0,12 0,16 0,18 <0,04 <0,04  - 

12 Cadimi mg/l <0,0003 <0,0003 <0,0005 <0,0005 0,0005  - 

13 Xyanua mg/l <0,0016 <0,0016 <0,003 <0,003 0,005  - 

14 
Crom 

(VI) 
mg/l 0,052 0,06 0,054 <0,01 0,046 

 
- 

15 Coliform 
MPN/ 

100ml 
9.500 9.500 9.000 4.200 7.000 

 
- 

- Vị trí lấy mẫu: Tại đầu ra của hệ thống xử lý (nước tại đầm nhân tạo, đang 

trong quá trình xử lý). 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 25:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn (cột B1). 
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Nhận xét: Do lưu lượng nước rỉ rác phát sinh rất ít kèm với quá trình bốc hơi 

nước nên nước thải chưa ra ngoài môi trường. Chất lượng mẫu nước thải tại đầm 

nhân tạo vẫn đang trong quá trình xử lý. Tại các thời điểm lấy, chất lượng nước 

thải một số thời điểm còn vượt cao so với quy chuẩn cho phép. Tuy nhiên, sau khi 

lắp đặt 04 máy cấp khí tại hồ tùy nghi từ tháng 04/2022 thì các chỉ tiêu giảm. Hiện 

nay, Công ty đang chuẩn bị triển khai nạo vét bùn các hồ xử lý nhằm tăng hiệu quả 

xử lý. 

2. Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí 

a. Vị trí lấy mẫu 

- K1: Tại nhà điều hành bãi rác 

- K2: Cách bãi rác khoảng 300m về cuối hướng gió phụ 

- K3: Cách bãi rác khoảng 1000m về cuối hướng gió chính 

- K4: Tại trung tâm khu vực chôn lấp rác 

- K5: Tại khu dân cư gần nhất 

b. Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí khu vực 

b.1. Tại nhà điều hành bãi rác (K1) 

TT 
Chỉ tiêu 

phân tích 

Đơn 

vị 

Ngày lấy mẫu 
QCVN 

05:2013/BTNMT 

01/06/ 

2020 

10/11/ 

2020 

23/07/ 

2021 

24/11/ 

2021 

02/06/ 

2022 
(Trung bình 1 giờ) 

1 Nhiệt độ 0C 34 29 34 24 32 - 

2 NO2 mg/m3 0,055 0,037 0,037 0,05 0,084 0,2 

3 SO2 mg/m3 0,05 0,05 0,05 0,0307 0,091 0,35 
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4 Mùi - 
Không 

mùi 

Phát sinh 

mùi 

Phát sinh 

mùi 

Phát sinh 

mùi 

Phát sinh 

mùi 
- 

5 Bụi lơ lửng mg/m3 0,07 0,06 0,063 0,068 0,072 0,3 

b.2. Cách bãi rác khoảng 300m về cuối hướng gió phụ (K2) 

TT 
Chỉ tiêu 

phân tích 

Đơn 

vị 

Ngày lấy mẫu 
QCVN 

05:2013/BTNMT 

01/06/ 

2020 

10/11/ 

2020 

23/07/ 

2021 

24/11/ 

2021 

02/06/ 

2022 
(Trung bình 1 giờ) 

1 Nhiệt độ 0C 34 28 34 24 33 - 

2 NO2 mg/m3 0,055 0,037 0,037 0,066 0,0796 0,2 

3 SO2 mg/m3 0,08 0,05 0,08 0,0332 0,094 0,35 

4 Mùi - 
Không 

mùi 

Không 

mùi 

Không 

mùi 

Không 

mùi 

Không 

mùi 
- 

5 Bụi lơ lửng mg/m3 0,07 0,06 0,057 0,09 0,068 0,3 

b.3. Cách bãi rác khoảng 1000m về cuối hướng gió chính 

TT 
Chỉ tiêu 

phân tích 

Đơn 

vị 

Ngày lấy mẫu 
QCVN 

05:2013/BTNMT 

01/06/ 

2020 

10/11/ 

2020 

23/07/ 

2021 

24/11/ 

2021 

02/06/ 

2022 
(Trung bình 1 giờ) 

1 Nhiệt độ 0C 35 27 33 24 33 - 

2 NO2 mg/m3 0,036 0,037 0,018 0,083 0,0762 0,2 

3 SO2 mg/m3 0,08 0,03 0,05 0,0316 0,0898 0,35 

4 Mùi - 
Không 

mùi 

Không 

mùi 

Không 

mùi 

Không 

mùi 

Không 

mùi 
- 

5 Bụi lơ lửng mg/m3 0,06 0,05 0,051 0,071 0,07 0,3 

b.4. Tại trung tâm khu vực chôn lấp rác 

TT 
Chỉ tiêu 

phân tích 

Đơn 

vị 

Ngày lấy mẫu 
QCVN 

05:2013/BTNMT 

01/06/ 

2020 

10/11/ 

2020 

23/07/ 

2021 

24/11/ 

2021 

02/06/ 

2022 
(Trung bình 1 giờ) 

1 Nhiệt độ 0C 35 26 35 24 -  - 

2 NO2 mg/m3 0,073 0,075 0,055 0,0158 -  0,2 

3 SO2 mg/m3 0,13 0,08 0,08 0,0407 -  0,35 

4 Mùi - 
Không 

mùi 

Phát sinh 

mùi 

Phát sinh 

mùi 

Phát sinh 

mùi 
-  - 

5 Bụi lơ lửng mg/m3 0,08 0,07 0,073 0,13 -  0,3 

b.5. Tại khu dân cư gần nhất 

TT 
Chỉ tiêu 

phân tích 
Đơn vị 

Ngày lấy mẫu 
QCVN 

05:2013/BTNMT 

01/06/ 

2020 

10/11/ 

2020 

23/07/ 

2021 

24/11/ 

2021 

02/06/ 

2022 
(Trung bình 1 giờ) 

1 Nhiệt độ 0C 36 26 33 24 34 - 

2 NO2 mg/m3 0,018 0,019 0,018 0,091 0,0489 0,2 

3 SO2 mg/m3 0,03 0,03 0,03 0,0257 0,0627 0,35 

4 Mùi - 
Không 

mùi 

Không 

mùi 

Không 

mùi 

Không 

mùi 

Không 

mùi 
- 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Bãi rác chung Đồng Hới – Bố Trạch 

Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình                 36 

 

5 Bụi lơ lửng mg/m3 0,03 0,05 0,042 0,067 0,054 0,3 

Nhận xét: Chất lượng môi trường không khí xung quanh Cơ sở nằm trong 

giới hạn cho phép của QCVN05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

chất lượng môi trường không khí xung quanh. Ngoài ra theo ghi nhận cảm quan 

của đơn vị lấy mẫu, một số vị trí tại một số thời điểm phát sinh mùi hôi, tuy nhiên 

chủ yếu tại khu vực chôn lấp, nhà điều hành, các vị trí cách Cơ sở khoảng 300m và 

khu dân cư gần nhất không ghi nhận mùi bằng cảm quan. 
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Chương VI 

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Thời gian vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của cơ sở tuân thủ 

theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP, dự kiến như sau: 

Công trình xử lý chất 

thải  

Thời gian bắt đầu 

(dự kiến) 

Thời gian kết thúc 

(dự kiến) 

Công suất dự 

kiến đạt được 

Hệ thống xử lý nước 

thải của Cơ sở 
Dự kiến: 22/12/2022 25/3/2023 

117 m3/ ngày 

đêm 

- Nước thải sau xử lý đạt QCVN 25:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn - Cột B1. 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công 

trình, thiết bị xử lý chất thải 

Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của công trình thực hiện 

theo hướng dẫn tại điều 21 của thông tư 02/2022/TT-BTNMT về Quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, dự kiến như sau: 

* Kế hoạch quan trắc nước thải trong giai đoạn vận hành ổn định 

- Số lần lấy mẫu quan trắc: thực hiện lấy mẫu 3 lần với tần suất 1 ngày lấy 

mẫu 1 lần. 

- Thời gian lấy mẫu: Bắt đầu từ ngày 22 - 25/12/2022 (Trong thời gian 3 

ngày). 

- Vị trí lấy: Đầu vào và đầu ra của hệ thống xử lý nước thải. 

- Loại mẫu: Mẫu đơn. 

- Thông số quan trắc: BOD5, COD, Amoni (tính theo N), Tổng Nitơ. 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 25:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn - Cột B1. 

* Đơn vị tham gia phối hợp (dự kiến) 

1. Công ty Cổ phần Công nghệ và Kỹ thuật HATICO Việt Nam 

- Đ/c: Số 45, ngách 14/20, ngõ 214, đường Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân, 

Hà Nội. 

- Thông tin chứng chỉ kèm theo: Quyết định số 2394/QĐ-BTNMT ngày 

28/10/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chứng nhận đủ điều kiện 

hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. Số hiệu VIMCERTS 269 (cấp lần 01). 
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2. Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường 

- Đ/c: 236 Võ Nguyên Hiến, phường Hưng Dũng, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An. 

- Thông tin chứng chỉ kèm theo: Quyết định số 1644/QĐ-BTNMT ngày 

28/7/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động dịch vụ quan trắc môi trường. Số hiệu VIMCERTS 004 (cấp lần 01). 

3. Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Minh Hoàng 

- Đ/c: TDP 10, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 

- Thông tin chứng chỉ kèm theo: Quyết định số 514/QĐ-BTNMT ngày 

28/02/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chứng nhận đủ điều kiện 

hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. Số hiệu VIMCERTS 263 (cấp lần 01). 

2. Hoạt động quan trắc định kỳ theo quy định của pháp luật 

Hoạt động quan trắc định kỳ theo báo cáo đánh giá tác động môi trường của 

Bãi rác chung Đồng Hới – Bố Trạch đã được UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt 

tại quyết định số 3291/QĐ-UBND ngày 16/12/2002. 

2.1. Quan trắc chất lượng nước thải 

- Vị trí quan trắc: 

+ T1: Tại đầu vào của hệ thống xử lý nước thải; 

+ T2: Tại đầu ra của hệ thống xử lý nước thải. 

- Tần suất: 06 tháng 01 lần hoặc khi có sự cố, hoặc yêu cầu của cơ quan quản 

lý nhà nước về môi trường. 

- Thông số giám sát: BOD5, COD, Amoni (tính theo N), Tổng Nitơ. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 25:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn (cột B1). 

2.2. Quan trắc chất lượng nước dưới đất 

- Vị trí quan trắc: 

+ N1: Tại giếng khoan trong khu điều hành bãi rác. 

- Tần suất: 06 tháng 01 lần hoặc khi có sự cố, hoặc yêu cầu của cơ quan quản 

lý nhà nước về môi trường. 

- Thông số giám sát: pH, Chỉ số Pecmanganat, Amoni, Mangan, Đồng, Kẽm, 

Chì, Cadimi, Crom VI, Xyanua, Coliform. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 09-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về chất lượng nước dưới đất. 

2.4. Quan trắc chất lượng không khí 

- Vị trí quan trắc: 

+ K1: Tại nhà điều hành bãi rác; 

+ K2: Tại khu vực xử lý rác thải. 
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- Tần suất: 06 tháng 01 lần hoặc khi có sự cố, hoặc yêu cầu của cơ quan quản 

lý nhà nước về môi trường. 

- Thông số giám sát: NO2, SO2, CO, Bụi lơ lửng (TSP). 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia về chất lượng không khí xung quanh (trung bình 1 giờ).  
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Chương VII 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  

ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

(Trong 2 năm gần nhất cơ sở không có quá trình kiểm tra, thanh tra)  
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Chương VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

- Chủ đầu tư cam kết về độ trung thực, chính xác của các thông tin, số liệu, tài 

liệu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường. Nếu có gì sai trái, chúng tôi 

hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam; 

- Chủ đầu tư cam kết sẽ thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường, xử lý 

chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường; 

- Thực hiện việc xả nước thải vào nguồn nước theo đúng nội dung trong giấy 

phép được cấp; 

- Cam kết định kỳ quan trắc và giám sát hoạt động xả nước thải vào nguồn 

nước của Cơ sở theo quy định; 

- Cam kết chất lượng nước thải sau xử lý luôn nằm trong giới hạn cho phép 

theo Cột B1 cùa QCVN 25:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải của bãi chôn lấp chất thải rắn trước khi xả thải ra môi trường; 

- Cam kết không xả nước thải chưa đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải công nghiệp vào nguồn tiếp nhận, ra ngoài môi trường xung quanh dưới bất kỳ 

hình thức nào; luôn tuân thủ các nghĩa vụ theo Quy định tại Khoản 2 Điều 38 Luật 

Tài nguyên nước; 

- Cam kết thường xuyên bổ sung chế phẩm sinh học theo định kỳ vào hệ 

thống xử lý nước thải để tăng hiệu quả xử lý nhằm đảm bảo chất lượng nước thải 

sau xử lý luôn đạt QCVN 25:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải của bãi chôn lấp chất thải rắn; 

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu trong quá trình hoạt động có 

hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường./. 

 

 

 

 












































































































































